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Phụ lục 1
TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG QUÁ TRÌNH CỐNG HIẾN
(Kèm theo Công văn số: 397 /SNV-BTĐKT ngày   14/4/2021 của Sở Nội vụ)



I. HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP CÁC HẠNG

	STT
	Chức vụ đảm nhiệm
	Thời gian giữ chức vụ

	1
	Huân chương Độc lập hạng Nhất

	
	Bí thư Tỉnh ủy
	3 nhiệm kỳ
(từ 13 đến 15 năm)

	2
	Huân chương Độc lập hạng Nhì

	
	Bí thư Tỉnh ủy
	02 nhiệm kỳ
(từ 08 đến 10 năm)

	
	Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh
	3 nhiệm kỳ
(từ 13 đến 15 năm)

	3
	Huân chương Độc lập hạng Ba

	
	Bí thư Tỉnh ủy
	01 nhiệm kỳ
(từ 03 đến 05 năm)

	
	Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh
	02 nhiệm kỳ
(từ 08 đến 10 năm)



II. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG CÁC HẠNG
	STT
	Chức vụ đảm nhiệm
	Thời gian giữ chức vụ

	1
	Huân chương Lao động hạng Nhất

	
	Bí thư Tỉnh ủy
	Không tính thời gian

	
	Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh
	Từ 5 năm trở lên

	
	Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
	Từ 15 năm trở lên

	2
	Huân chương Lao động hạng Nhì

	
	Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
	Từ 10 năm 
đến dưới 15 năm

	
	Giám đốc Sở, Trưởng ban, ngành, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh và chức vụ tương đương (được quy định tại Điều 42 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ);
Bí thư, Phó Bí thư thường trực Huyện, Thành ủy, Chủ tịch HĐND, UBND huyện, thành phố. 
	Từ 15 năm trở lên

	3
	Huân chương Lao động hạng Ba

	
	Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
	Từ 06 năm
đến  dưới 15 năm

	
	Giám đốc Sở, Trưởng ban, ngành, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, và chức vụ tương đương (được quy định tại Điều 42 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ);
Bí thư, Phó Bí thư thường trực Huyện, Thành ủy Chủ tịch HĐND, UBND huyện, thành phố.
	Từ 10 năm 
đến dưới 15 năm
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